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Bài 1 :  ( 3,0 điểm ) 
1) Thực hiện các phép tính :
a ) A = 
[image: image1.wmf]323187162
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b ) B = 
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2 ) Với x > 3, hãy rút gọn biểu thức : C = 
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Bài 2 :  ( 3,5 điểm ) 
1) Giải phương trình :  
[image: image4.wmf]2
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2)  a ) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x – 1 trên mặt phẳng tọa độ Oxy .
     b ) Tìm hoành độ điểm A thuộc đồ thị hàm số y = 2x – 1 biết tung độ của nó là –5 .

     c ) Tìm giá trị của a biết đồ thị của hai hàm số y = 2x – 1 và y = ( a2  + 1 ) x + 5 song song với nhau .

Bài 3 :  ( 3,5 điểm ) 
Cho  đường tròn tâm O , đường kính AB = 2R ( R > 0 ) . Từ điểm B kẻ tia tiếp tuyến Bx với đường tròn ( O ) . Trên tia Bx lấy điểm C ( C khác B ) , AC cắt đường tròn ( O ) tại D ( D khác A ) . Từ điểm O kẻ OH vuông góc với dây AD ( H thuộc AD ) .

  
1) Chứng minh HA = HD .

   
2) Chứng minh BD vuông góc AD và tích AC.AD không đổi khi C di chuyển trên tia Bx .

 
3) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC . Chứng minh MD là tiếp tuyến của đường tròn ( O ) .

4) Gọi K là giao điểm của OM và BD . Xác định vị trí của điểm C trên tia Bx để tứ giác OHDK là hình vuông .
-------Hết--------
Số báo danh thí sinh : . . . . . . . . . . .                             Chữ ký giám thị 1 : . . . . . . . . . . . . 
HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BIỂU ĐIỂM 

Bài 1 :  ( 3,0 điểm ) Thực hiện phép tính :

1) a) A = 
[image: image5.wmf]323187162
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[image: image6.wmf]4292632
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  ( 0,75điểm ) ( Mỗi số hạng biến đổi đúng được 0,25 điểm )
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   b) B = 
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 ( 0,25điểm ) 
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2 )  C = 
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     ( không cho điểm phần này )
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  ( 0,5điểm )
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( 0,25điểm )
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Bài 2 :  ( 3,5 điểm ) 

1) ( 1,0điểm )
Giải phương trình :  
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( không cho điểm điều kiện )
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 ( 0,25điểm )
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2) ( 2,5điểm ) 
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a ) ( 1,25điểm )
Đồ thị hàm số y = 2x – 1 là đường thẳng đi qua hai điểm ( 0 ; -1 ) và 
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.( 0,5điểm )
Vẽ đúng đồ thị ( hình bên ) ( 0,75điểm )
    b ) ( 0,5điểm )
Khi y = –5  ta có phương trình : 
–5  = 2x – 1( 0,25điểm ) 

[image: image22.wmf]Û

 2x = – 4
[image: image23.wmf]Û

 x = – 2  ( 0,25điểm )
     c ) ( 0,75điểm )
 Đồ thị của hai hàm số y = 2x – 1 và y = ( a2  + 1 ) x + 5  song song với nhau 

[image: image24.wmf]Û

  a2  + 1   = 2 ( 0,25điểm )
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  a2  = 1 
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  a  = 
[image: image27.wmf]±

1( 0,5điểm )
Bài 3 :  ( 3,5 điểm ) 

[image: image46.png]Y





Hình vẽ câu a đúng được 0,5điểm
1 / ( 0,5điểm ):

Ta có : OH
[image: image28.wmf]^

AD tại H (gt) ( 0,25điểm )
Suy ra HA = HD ( liên hệ đường kính và dây )   ( 0,25điểm )
2/  ( 0,75điểm ):


[image: image29.wmf]ABD

D

 nội tiếp đường tròn ( O ) đường kính AB

 nên
[image: image30.wmf]ABD

D

 vuông tại D
[image: image31.wmf]Þ

BD 
[image: image32.wmf]^

 AD( 0,25điểm )
Xét 
[image: image33.wmf]ABC

D

vuông tại B, đường cao BD nên : AC.AD = AB2 = ( 2R )2 = 4R2 ( 0,5điểm ) không đổi khi C di chuyển trên tia Bx
3 / ( 0,75điểm ):


[image: image34.wmf]BCD

D

 vuông tại D có DM là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền nên DM = MB = MC   ( 0,25điểm ) 

 HS chứng minh 
[image: image35.wmf]MDO=MBO
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 ( ccc)  ( 0,25điểm )
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nên MD
[image: image37.wmf]^

OD tại D thuộc đường tròn ( O ) 

nên MD là tiếp tuyến của đường tròn ( O )             ( 0,25điểm )
4 / ( 1,0điểm ):


[image: image38.wmf]BOD

D

 cân tại O ( OB = OD = R )có OM là phân giác ( t/c hai tiếp tuyến cắt nhau ) nên OM cũng là đường cao

Suy ra : OM 
[image: image39.wmf]^

 BD tại K nên 
[image: image40.wmf]·

0

OKD=90

  ( 0,25điểm )
HS chứng minh đượ tứ giác OHDK là hình chữ nhật ( 0,25điểm )
HS chứng minh được AD = BD

Khi đó : 
[image: image41.wmf]ABD

D

 vuông cân tại D    ( 0,25điểm )
Suy ra : 
[image: image42.wmf]·
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Ta có 
[image: image43.wmf]ABC
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 vuông cân tại B có 
[image: image44.wmf]·
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nên vuông cân tại B

Do đó : BC = BA = 2R

Vậy : khi C thuộc Bx sao cho BC = 2R thì tứ giác OHDK là hình vuông ( 0,25điểm )
Chú ý : Bài 3 : hình vẽ sai không chấm điểm phần bài giải .

 HS giải cách khác đúng vẫn cho trọn điểm .
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